
	UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2024 - 2025

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	Môn:  Công Nghệ 7

	
	
	
	Thời gian làm bài: 45 phút

	
	
	
	(Không kể thời gian phát đề)



	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị
kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	%
Tổng điểm

	
	
	
	Số câu
	Thời gian
(phút)
	Số câu
	Thời gian
(phút)
	Số câu
	Thời gian
(phút)
	Số câu
	Thời gian
(phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	 Mở đầu về chăn nuôi
	1.1. Phương thức chăn nuôi
	1
0,5đ
	1,5’
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1,5’
	5%

	2
	 Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho vật nuôi
	2.1. Nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi
	1
0,5đ
	1,5’
	1
0,5đ
	3’
	
	
	
	
	2
	
	4,5
	10%

	
	
	2.2. Phòng trị bệnh cho vật nuôi
	
	
	1
0,5đ
	3’
	
	
	
	
	1
	
	3
	5%

	



3
	Thủy sản
	3.1. Giới thiệu về thủy sản
	1
0,5đ
	1,5’
	1
0,5đ
	3’
	
	
	
	
	2
	
	4,5
	10%

	
	
	3.2. Nuôi thuỷ sản
	2
1,0đ
	3’
	1
0,5đ
	3’
	1
2đ
	10’
	
	
	3
	1
	16
	35%

	
	
	3.3. Thu hoạch thủy sản
	
	
	1
0,5đ
	3’
	
	
	
	
	1
	
	3
	5%

	
	
	3.4. Bảo vệ môi trường nuôi thủy sản và nguồn lợi thủy sản
	3
1,5đ
	4,5’
	1
0,5đ
	3’
	
	
	1
1,0đ
	5’
	4
	1
	12,5
	30%

	Tổng
	8
	12
	6
	18
	1
	10
	 1
	5
	14
	2
	45
	100

	Tỉ lệ (%)
	40%
	30%
	20%
	10%
	70%
	30%
	100%

	Tỉ lệ chung (%)
	70%
	30%
	100
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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	Môn:  Công Nghệ 7

	
	
	
	Thời gian làm bài: 45 phút

	
	
	
	(Không kể thời gian phát đề)



	
TT
	
Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụngcao

	1
	I. Mở đầu về chăn nuôi
	1.1 Phương thức chăn nuôi
	Nhận biết:
· Nêu được các phương thức chăn nuôi phổ biến ở nước ta.
	1
	
	
	

	2
	II.Nuôi dưỡng,
chăm sóc và phòng, trị bệnh
cho vật nuôi
	

2.1. Nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi
	Nhận biết:
· Trình bày được vai trò của việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi.
· Nêu được các công việc cơ bản trong nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non, vật nuôi đực giống, vật nuôi cái sinh sản.
	1
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
· Trình bày được kĩ thuật nuôi, chăm sóc cho một loại vật nuôi phổ biến.
· So sánh được kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non, vật nuôi đực giống và vật nuôi cái sinh sản.
	
	1
	
	

	
	
	2.2. Phòng trị bệnh cho vật nuôi
	Thông hiểu:
· Giải thích được ý nghĩa của các biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi.
· Trình bày được kĩ thuật phòng, trị bệnh cho một số loại vật nuôi phổ biến.
· Nêu được những việc nên làm, không nên làm để phòng bệnh cho vật nuôi.
Vận dụng:
Vận dụng được kiến thức phòng trị bệnh cho vật nuôi vào thực tiễn gia đình, địa phương.

	
	


1
	



	

	3
	II. Thuỷ sản
	3.1. Giới thiệu về thủy sản
	Nhận biết:
· Trình bày được vai trò của thuỷ sản.
	1
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Biết được một số thuỷ sản có giá trị kinh tế cao ở nước ta.
	
	1
	
	

	
	
	



3.2. Nuôi thuỷ sản




	
Nhận biết:
- Nêu được quy trình nuôi một loại thủy sản phổ biến. 
· Trình bày được kĩ thuật chuẩn bị ao nuôi một loại thủy sản phổ biến.
· Nêu được kĩ thuật chuẩn bị con giống một loại thủy sản phổ biến.
· Trình bày được kĩ thuật chăm sóc một loại thủy sản phổ biến.
· Nêu được kĩ thuật phòng, trị bệnh cho cho một loại thủy sản phổ biến.

	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
· Giải thích được kĩ thuật chuẩn bị ao nuôi một loại thủy sản phổ biến.
· Giải thích được kĩ thuật chuẩn bị con giống một loại thủy sản phổ biến.
· Giải thích được kĩ thuật chăm sóc một loại thủy sản phổ biến.
Giải thích được kĩ thuật phòng, trị bệnh cho một loại thủy sản phổ biến.
	
	1
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
· Trình bày được quy trình chuẩn bị ao nuôi cá đúng kĩ thuật
	
	
	1
	

	
	
	3.3. Thu hoạch thủy sản
	Thông hiểu: 
-  Phân biệt được một số kĩ thuật thu hoạch thủy sản phổ biến.
	
	1
	
	

	
	
	3.4. Bảo vệ môi trường nuôi thủy sản và nguồn lợi thủy sản
	Nhận biết:
· Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường nuôi thuỷ sản và nguồn lợi thuỷ sản.
	3
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
· Giải thích được các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường nuôi thuỷ sản và nguồn lợi thuỷ sản.
	
	1
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
Đề xuất được những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường nuôi thuỷ sản và nguồn lợi thuỷ sản của địa phương.
	
	
	
	1

	Tổng
	
	8
	6
	1
	1




